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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 91/2024/HS-ST 

Ngày:  15 - 5 - 2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Võ Văn Tốt. 

2/ Ông Huỳnh Hữu Tường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Phú Tuấn – Thư ký Toà án của Tòa án nhân 

dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nụ – Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 103/2024/TLST-HS ngày 

02 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số       

479/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo: 

Huỳnh Văn Gi; giới tính: Nam; sinh ngày: 06/02/1954; sinh tại: Tỉnh Bạc 

Liêu; căn cước công dân số: 09505400xxxx; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 

đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

chỗ ở: 397/6 đường Hà Huy Giáp, Tổ 6, Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Trông giữ người già yếu tại Công ty TNHH MTV 

Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết; con ông Nguyễn Văn T1, con bà 

Huỳnh Thị S; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 25/5/2023 cho đến 

nay. (có mặt) 

- Bị hại:  

Bà Vũ Thị T, sinh năm: 1938; địa chi: đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Đại diện hợp pháp của Vũ Thị T là bà Phạm Ngọc Đ, sinh năm 1966; địa 

chỉ: Khu phố 3, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. (có mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Huỳnh Tấn Đạt 

là Trợ giúp viên pháp lý, được Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố 

Hồ Chí Minh giới thiệu. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Công ty TNHH Một thành viên Quỹ từ thiện & Bảo trợ xã hội Trăng 

Khuyết; địa chỉ: Số 1A5 Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Địa diện theo pháp luật: Ông Đỗ Lương Đại N, sinh năm 1986; Chức vụ: 

Giám đốc; địa chỉ: Ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. (có 

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (gọi 

tắt là Quỹ Trăng Khuyết) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2020. Quỷ Trăng 

Khuyết  có thành lập Chi nhánh Trung tâm quản lý và Hỗ trợ người vô gia cư tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội 

Trăng Khuyết (gọi tắt là Quỹ Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12), có địa chỉ: 397/6 

Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2020, Huỳnh Văn Gi được Quỹ Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12 nhận 

vào hỗ trợ. Thấy Gi đủ điều kiện nên ngày 21/3/2023, Quỹ Trăng Khuyết ban 

hành Quyết định bổ nhiệm số 230303/QĐBN về việc bổ nhiệm Gi quản lý, trông 

coi các cụ già neo đơn hiện đang nuôi dưỡng tại Quỹ Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 

12. Hàng ngày, Gi có nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, lo ăn uống cho khoảng 14 cụ già 

đang cư trú tại đây.  

Tháng 8/2022, cụ bà Vũ Thị T, sinh năm 1938 được tiếp nhận vào Quỹ từ 

thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết theo Công văn đề nghị hỗ trợ tiếp nhận số 

311/UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân Phường 7, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre và được đưa vào Quỹ Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12 do Gi làm quản 

lý, trông coi. Trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2023 đến ngày 31/3/2023, 

Huỳnh Văn Gi nhiều lần dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào vùng chân và dùng 

tay đánh vào vùng đầu của bà T. Cụ thể: 
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- Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/3/2023, Gi có hành vi lớn tiếng quát 

tháo và chửi bà T. Sau đó, Gi dùng chân đá vào chân và dùng tay kéo, đánh vào 

vùng đầu của bà T. 

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/3/2023, Gi có hành vi quát tháo, chửi 

bà T. Sau đó, dùng chân đá và dùng tay đánh bà T. 

- Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 30/3/2023, Gi có hành vi quát tháo, chửi 

bà T. Sau đó, dùng chân đá khoảng 03 cái vào người của bà T. 

- Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2023, Gi có hành vi lớn tiếng quát tháo 

và chửi bà T. Sau đó, Gi dùng chân đá vào chân phải của bà T khi bà T ngồi trên 

giường, dùng tay phải đẩy mạnh vào vùng đầu của bà T. 

Do bức xúc với hành vi nêu trên của Huỳnh Văn Gi nên ông Lưu Mạc Ph, 

là người cư trú tại Quỹ Trăng Khuyết nêu trên đã sử dụng điện thoại di động nhãn 

hiệu Vos 4.0, số imei 1: 351088460543739, số imei 2: 351088460543747 quay lại 

những hành vi hành hạ người khác của Gi. Sau đó, vào các ngày 12/5/2023 và ngày 

13/5/2023, ông Lưu Mạc Phong sử dụng điện thoại di động nêu trên đăng nhập 

vào tài khoản Facebook tên “Kỹ Sư Tâm Hồn” 

id:https://www.facebook.com/profile.php?id=100090483235687 do ông Phong là 

chủ tài khoản để đăng tải bài viết kèm 05 đoạn video (dạng file hình ảnh) nhằm 

mục đích để cộng đồng mạng lên tiếng phản ánh hành vi bạo hành của Gi. Do ông 

Phong đăng bài và chia sẻ bài viết, hình ảnh ở chế độ công khai nên sau khi đăng 

tải đã có 775 lượt người theo dõi; có 6.600 lượt chia sẻ; 1.700 lượt bình luận lên 

án hành vi bạo hành của ông Huỳnh Văn Gi; 2700 lượt like.  

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 06/4/2023, Quỹ Trăng Khuyết - cơ sở Quận 12 

đã chuyển bà T đến cơ sở Sài Gòn Bao Dung cùng trực thuộc Quỹ Trăng Khuyết, 

địa chỉ số 552 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh cư trú. Hiện tại, bà T già yếu, bà T tinh thần không đủ minh mẫn.  

Đến ngày 23/5/2023, bà Trần Thị Tuyết Hng được người khác chia sẻ bài 

viết do ông Lưu Mạc Ph đăng tải nên bà Hng đã đến Công an phường Thạnh Lộc, 

Quận 12 trình báo vụ việc. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Huỳnh Văn Gi khai nhận 

hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên. 

* Kết quả xem xét dấu vết thân thể bà Vũ Thị T: Không ghi nhận dấu vết 

thương tích. 

* Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 6097/KLGĐ ngày 08/8/2023 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 

- Trước, trong, sau khi bị Huỳnh Văn Gi hành hạ vào các ngày 26/3/2023; 

27/3/2023; 30/3/2023; 31/3/2023 và tại thời điểm giám định, bị hại Vũ Thị T bị 

bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi già (F03-ICD10). 
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- Về khả năng nhận thức: Trước, trong, sau khi bị Huỳnh Văn Gi hành hạ 

vào các ngày 26/3/2023; 27/3/2023; 30/3/2023; 31/3/2023 và tại thời điểm giám 

định, bị hại Vũ Thị T mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

* Vật chứng thu giữ: 

01 USB có vỏ nhựa màu đen hiệu Kingtons 64GB; 

01 USB hiệu Kingtons 08GB bằng kim loại màu trắng. 

Tại Cáo trạng số 255/CT-VKS-Q.12 ngày 09/11/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Huỳnh Văn Gi về tội “Hành hạ 

người khác” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự. 

Đối với ông Lưu Mạc Ph đăng tải các đoạn video Huỳnh Văn Gi có hành 

vi hành hạ cụ bà Vũ Thị T lên trang mạng xã hội Facebook nhằm kêu gọi cộng 

đồng mạng lên án, phản ánh đến cơ quan chức năng xử lý Huỳnh Văn Gi. Do đó, 

hành vi, mục đích của ông Ph là chính đáng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Quận 12 không xem xét xử lý. 

Đối với bà Trần Thị Phương Ln và bà Võ Hồ Th, là người quản lý Quỹ 

Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12 không biết Huỳnh Văn Gi thực hiện hành vi phạm 

tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 không xem xét xử lý. 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Đại diện hợp pháp của bị hại, bà Phạm Ngọc Đ yêu cầu bị cáo Huỳnh Văn 

Gi bồi thường số tiền 10.000.000 đồng. 

Đại diện Quỹ Trăng Khuyết cho rằng bị cáo Gi lớn tuổi, không có tài sản 

gì và đề nghị xin được bồi thường thay cho bị cáo tại phiên tòa và đã bồi thường 

cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 10.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của 

bị hại đã nhận tiền và không yêu cầu bị cáo bồi thường gì khác. Đại diện hợp pháp 

của Quỹ Trăng Khuyết không yêu cầu bị cáo Gi trả lại số tiền 10.000.000 đồng. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

tuyên bố bị cáo phạm tội “Hành hạ người khác”. 

Áp dụng khoản điểm a khoản 2 Điều 140, điểm g khoản 1 Điều 52, các 

điểm b, o, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Gi từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù. 

Về vật chứng vụ án: Đã lưu giữ vào hồ sơ vụ án nên không đề cập giải 

quyết. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày: Đồng ý về tội 

danh, mức hình phạt mà Kiểm sát viên đã đề nghị. Về trách nhiệm dân sự các bên 

đã thỏa thuận và giải quyết xong nên không đề cập. Nhân đây, đề nghị Quỹ Trăng 
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Khuyết cũng như các Trung tâm chăm sóc người già quan tâm, chú ý đến các cơ 

sở của mình, phải có biện pháp tuyển những người có kinh nghiệm, sức khỏe 

chăm sóc cho người lớn tuổi để không xảy ra trường hợp tương tự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét thấy, bị hại Vũ Thị T bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi. Bị hại Vũ Thị T có chồng Nguyễn Văn B (chết), có 04 người con: Phạm Đức H, 

Phạm Ngọc Đ, Nguyễn Văn B1 (chết) và Nguyễn Đức H1. Anh Phạm Đức H và anh 

Nguyễn Đức H1 hiện không rõ nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an Quận 

12 đã đăng báo tìm kiếm nhưng không có kết quả. Do đó,  Hội đồng xét xử xác định 

bà Phạm Ngọc Đ là người đại diện hợp pháp của bà Vũ Thị T. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, Hội đồng 

xét xử vẫn tiến hành xét xử.  

[3] Xét thấy, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xử có cơ sở kết luận: Huỳnh Văn Gi được Quỹ 

Trăng Khuyết nhận bảo trợ, nuôi dưỡng. Sau đó, Gi được Quỹ Trăng Khuyết giao 

nhiệm vụ quản lý, trông coi các cụ già neo đơn hiện đang nuôi dưỡng tại Quỹ 

Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12, địa chỉ số 397/6 đường Hà Huy Giáp, Tổ 6, Khu 

phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hằng ngày, Gi có 

nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, lo ăn uống cho khoảng 14 cụ già đang cư trú tại đây. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Huỳnh Văn Gi đã 

nhiều lần có hành vi dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào vùng chân và dùng tay 

đánh vào vùng đầu của cụ bà Vũ Thị T (85 tuổi) bị bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi 

già, bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi đang được chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại Quỹ Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12. Cụ thể: 

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/3/2023, Gi có hành vi lớn tiếng quát 

tháo và chửi bà T. Sau đó, Gi dùng chân đá vào chân và dùng tay kéo, đánh vào 

vùng đầu của bà T. 

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/3/2023, Gi có hành vi quát tháo, chửi 

bà T. Sau đó, dùng chân đá và dùng tay đánh bà T. 
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Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 30/3/2023, Gi có hành vi quát tháo, chửi 

bà T. Sau đó, dùng chân đá khoảng 03 cái vào người của bà T. 

Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2023, Gi có hành vi lớn tiếng quát tháo 

và chửi bà T. Sau đó, Gi dùng chân chân đá vào chân phải của bà T khi bà T ngồi 

trên giường, dùng tay phải đẩy mạnh vào vùng đầu của bà T. 

Như vậy, bị cáo Huỳnh Văn Gi đã có hành vi đánh đập bà Vũ Thị T, 85 tuổi 

là người Gi có nghĩa vụ chăm, sóc, nuôi dưỡng. Hành vi của Gi đã phạm tội “Hành 

hạ người khác”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 

Bộ luật Hình sự.  

[4] Xét thấy, bị cáo đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bà T, hành vi của bị 

cáo thuộc trường hợp tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên được quy định tại điểm 

g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hiện nay bị cáo 

đã 70 tuổi, bị cáo đã được đại diện Quỹ Trăng Khuyết bồi thường cho đại diện 

hợp pháp của bị hại nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

theo quy định tại các điểm b, o, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[6] Đối với ông Lưu Mạc Ph đăng tải các đoạn video Huỳnh Văn Gi có 

hành vi hành hạ cụ bà Vũ Thị T lên trang mạng xã hội Facebook nhằm kêu gọi 

cộng đồng mạng lên án, phản ánh đến cơ quan chức năng xử lý Huỳnh Văn Gi. 

Do đó, hành vi, mục đích của ông Ph là chính đáng Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Quận 12 không xem xét xử lý nên không đề cập giải quyết. 

[7] Đối với bà Trần Thị Phương L và bà Võ Hồ Th, là người quản lý Quỹ 

Trăng Khuyết - Cơ sở Quận 12 không biết Huỳnh Văn Gi thực hiện hành vi phạm 

tội Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 không xem xét xử lý nên không 

đề cập giải quyết. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. Người đại diện hợp pháp 

của bị hại, đại diện hợp pháp của Quỹ Trăng Khuyết không có yêu cầu bồi thường 

gì khác nên không đề cập giải quyết. 

[9] Về vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã lưu 

hồ sơ vụ án nên không đề cập giải quyết. 

[10] Về án phí: Theo Điều 12, Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo 

đã 70 tuổi có đơn xin miễn án phí nên bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn Gi phạm tội “Hành hạ người khác”. 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 140, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm b, 

o, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Gi 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

T từ ngày 25/5/2023. 

Về án phí: Căn cứ vào Điều 12, Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,  

Bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Quận 12; (2) 

- Chi cục THADS Quận 12; (1) 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; (1) 

- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1) 

- Cơ quan CSĐT Công an Quận 12; (1) 

- Nhà tạm giữ Công an Quận 12; (2) 

- Thi hành án hình sự; (4) 

- Bị cáo; (1) 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (17) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Huỳnh Bá Hiệp 

 


